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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Bản án số: 27/2023/HS-ST  

Ngày: 10/02/2023 

 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Hằng 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Thanh Xuân và ông Nguyễn Văn Vỵ  

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Huyền Trang, Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế tham gia phiên tòa: 
Ông Nguyễn Mạnh Long, Kiểm sát viên.  

           Ngày 10 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố H xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 326/2022/HSST ngày 19 tháng  

12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 10/2023/QĐXXST-HS ngày 

27 tháng 01 năm 2023 đối với bị cáo: 

Hồ Văn C; sinh ngày 01 tháng 01 năm 1978 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Nơi 

cư trú: Phòng 46, phường H, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: lao 

động tự do; trình độ học vấn: 05/12; giới tính: nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Văn Thêm và bà Nguyễn Thị Lượm (đã 

chết); vợ: La Thị Lương; con: có 03 con, nhỏ nhất sinh  năm 2016, lớn nhất sinh 

năm 2006. 

*Quá trình nhân thân: Lúc nhỏ sống với gia đình, học đến lớp 5/12 thì nghỉ 

học ở nhà phụ giúp gia đình.  

- Ngày 13/10/2009, bị Tòa án nhân dân huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế xử phạt 06 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” (Bản án số 08/2009/HSST 

ngày 13/10/2009). 

Ngày 30/12/2009 chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương. 

- Ngày 08/4/2018, bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt vi phạm hành 

chính 1.500.000 đồng (theo quyết định số 12628/QĐ-XPHC) về hành vi sử dụng 

công cụ kích điện để khai thác thủy sản trái phép.  

- Ngày 26/8/2021 bị Công an thành phố H xử phạt vi phạm hành chính 

4.000.000 đồng (theo quyết định số 6912/QĐ-XPHC) về hành vi sử dụng công cụ 

kích điện để khai thác thủy sản trái phép.  

- Ngày 31/12/2021 bị Công an xã Phú Mậu, thành phố H xử phạt vi phạm 

hành chính 950.000 đồng (theo quyết định số 4686/QĐ-XPHC) về hành vi gây mất 

trật tự tại khu dân cư và ném gạch đất đá vào đồ vật, tài sản của người khác.    

Tiền án: Không. 

Tiền sự:  02 tiền sự về hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy 

sản trái phép theo quyết định số 6912/QĐ-XPHC ngày 26/8/2021 và hành vi gây 
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mất trật tự tại khu dân cư và ném gạch đất đá vào đồ vật, tài sản của người khác 

theo quyết định số 4686/QĐ-XPHC ngày 31/12/2021.   

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 07/10/2022 đến 

nay, có mặt tại phiên toà. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

Chị La Thị L, sinh năm 1989; địa chỉ: Phòng 46, phường H, thành phố H, 

tỉnh Thừa Thiên Huế. Có mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Vào ngày 02/6/2022, Hồ Văn C sử dụng thuyền nhôm gắn động cơ, trên 

thuyền có 02 bình ắc quy gắn với bộ kích điện kết nối với 01 vượt lưới cán bằng 

tre, vòng vợt bằng sắt di chuyển trên sông Hương để đánh bắt thủy sản. Hồ Văn C 

dùng chân đạp vào bộ kích điện, tay cầm vợt được kết nối với bộ kích điện và đưa 

vợt xuống dưới mặt nước để kích điện làm cá tê liệt nổi lên trên mặt nước rồi dùng 

vợt lưới để vớt cá lên thuyền. Theo khai nhận của Hồ Văn C vào ngày 02/6/2022, 

C đã sử dụng bộ kích điện để đánh bắt khoảng hơn 10 con cá các loại và đã dùng 

làm thức ăn cho gia đình. Lúc 00 giờ 48 phút ngày 02/6/2022, tại khu vực cầu Gỗ 

Lim trên sông Hương, phía sau nhà hàng Festival địa chỉ 11 Lê Lợi, phường Vĩnh 

Ninh, thành phố H, khi Hồ Văn C đang sử dụng công cụ kích điện để đánh bắt thủy 

sản thì bị người dân chụp ảnh lại, phản ánh đến Trung tâm điều hành đô thị thông 

minh tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi nhận được tin báo từ Trung tâm điều hành đô 

thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố 

H đã tiến hành xác minh, điều tra và mời Hồ Văn C đến làm việc. Tại Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an thành phố H, Hồ Văn C đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình. 

* Vật chứng thu giữ:  

+ 01 thuyền được làm bằng nhôm, gỗ, có sử dụng động cơ, kích thước 7m x 

1,1m. 

+ 02 bình ắc quy nhãn hiệu GSN 200, nguồn điện 12V-200Ah, kích thước 

520mm x 265mm x 218mm. 

+ 01 bộ kích điện vỏ bằng nhựa, kích thước 285mm x 125 mm x 200mm. 

+ 01 cây vợt lưới, cán bằng tre, khung vợt bằng sắt, kích thước 3,07m. 

* Tại kết luận giám định số 1178/KL-KTHS ngày 29/9/2022 của Phân viện 

khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng kết luận: 

“Bộ kích điện và các bình ắc quy gửi giám định đều hoạt động được. 

Khi đấu nối bộ kích điện với từng bình ắc quy thì điện áp xoay chiều giữa 

hai cực đầu ra của bộ kích điện trong khoảng từ 27V đến 267V (tùy thuộc vào vị 

trí cực ra trên bộ kích điện). 

Khi sử dụng bộ kích điện nêu trên để khai thác thủy sản dưới nước thì dòng 

điện do bộ kích điện tạo ra có thể gây hại cho các nguồn lợi thủy sản (tùy thuộc 
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vào môi trường nước, cường độ dòng điện, thời gian và khoảng cách tiếp xúc với 

dòng điện).”  

Quá trình xác minh, Hồ Văn C đang có 01 tiền sự về hành vi sử dụng công 

cụ kích điện để khai thác thủy sản trái phép theo Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính số 6912/QĐ-XPHC ngày 26/8/2021. 

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo Hồ Văn C đã thừa nhận các 

hành vi phạm tội của mình, công nhận việc khởi tố của Cơ quan điều tra và truy tố 

của Viện kiểm sát là đúng với hành vi của bị cáo.                            

Tại bản cáo trạng số 06/CT-VKS ngày 16 tháng 12 năm 2022, Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Huế truy tố Hồ Văn C về tội “Huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản”, 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 242 Bộ luật Hình sự.  

 Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố H đề nghị Hội 

đồng xét xử: 

- Tuyên bố bị cáo Hồ Văn C phạm tội “Huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản”.  

- Về hình phạt: Áp dụng điểm a khoản 1, khoản  4 Điều 242, điểm s khoản 1 

Điều 51 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo từ  01 năm đến 01 năm 03 tháng cải 

tạo không giam giữ và phạt bổ sung 20.000.000 đồng. 

Do bị cáo không có thu nhập ổn định nên không đề nghị khấu trừ thu nhập 

của bị cáo. 

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị tịch 

thu sung công quỹ nhà nước các vật chứng mà bị cáo sử dụng làm phương tiện 

thực hiện hành vi phạm tội:  

+ 01 thuyền được làm bằng nhôm, gỗ, có sử dụng động cơ, kích thước 7m x 

1,1m. 

+ 02 bình ắc quy nhãn hiệu GSN 200, nguồn điện 12V-200Ah, kích thước 

520mm x 265mm x 218mm. 

+ 01 bộ kích điện vỏ bằng nhựa, kích thước 285mm x 125 mm x 200mm. 

+ 01 cây vợt lưới, cán bằng tre, khung vợt bằng sắt, kích thước 3,07m. 

- Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự, theo quy định của pháp 

luật. 

Phần tranh luận: Bị cáo không có ý kiến gì về tội danh và lời đề nghị xử phạt 

của đại diện Viện kiểm sát. 

Tại lời nói sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Lúc 00 giờ 48 phút ngày 02/6/2022, tại khu vực cầu Gỗ Lim trên sông 

Hương, phía sau nhà hàng Festival địa chỉ 11 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành 

phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế, Hồ Văn C có hành vi sử dụng công cụ kích điện để 

đánh bắt thủy sản với số lượng khoảng hơn 10 con cá các loại và đã dùng làm thức 

ăn cho gia đình trong khi đang có 01 tiền sự về hành vi sử dụng công cụ kích điện 

để khai thác thủy sản trái phép theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 

6912/QĐ-XPHC ngày 26/8/2021 nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của 
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mình.Với hành vi nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố H truy tố bị cáo Hồ 

Văn C về tội “Huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản” theo điểm a khoản 1 Điều 242 của Bộ 

luật Hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. 

 [2] Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ 

hành vi dùng bộ kích điện để khai thác thuỷ sản dưới nước có thể gây hại cho các 

nguồn lợi thuỷ sản và vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích cá nhân của mình nên 

bị cáo đã phạm tội. Hành vi phạm tội của bị cáo xâm phạm các quy định về bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản của nhà nước, gây mất cân bằng hệ sinh thái tự nhiên, xâm 

phạm trật tự quản lý hành chính của nhà nước nên cần phải xử lý bị cáo bằng một 

hình phạt nghiêm để giáo dục bị cáo, răn đe và phòng ngừa chung. 

 [3] Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

thấy rằng: Bị cáo là người có nhân thân xấu, đã từng bị xử lý hình sự, 03 lần bị xử 

lý hành chính, trong đó có 01 lần bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng công 

cụ kích điện để khai thác thuỷ sản trái phép nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học 

cho bản thân để tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trở thành công dân tốt, có ích cho gia 

đình, xã hội mà lại tiếp tục phạm tội, chứng tỏ bị cáo xem thường pháp luật.  

Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được áp dụng đối 

với bị cáo: Trong quá trình điều tra, truy tố xác định bị cáo Hồ Văn C không có 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên 

tòa bị cáo thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015.  

Bị cáo Hồ Văn C có nơi cư trú rõ ràng nên cần áp dụng Điều 36 của Bộ luật 

hình sự xử phạt cải tạo không giam giữ đối với  bị cáo cũng đủ tác dụng giáo dục 

đối với bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. Bị cáo không có thu nhập, không 

có công việc ổn định nên xét không khấu trừ thu nhập của bị cáo 

 [4] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu 

sung công quỹ nhà nước các vật chứng mà bị cáo sử dụng làm phương tiện thực 

hiện hành vi phạm tội:  

+ 01 thuyền được làm bằng nhôm, gỗ, có sử dụng động cơ, kích thước 7m x 

1,1m. 

+ 02 bình ắc quy nhãn hiệu GSN 200, nguồn điện 12V-200Ah, kích thước 

520mm x 265mm x 218mm. 

+ 01 bộ kích điện vỏ bằng nhựa, kích thước 285mm x 125 mm x 200mm. 

+ 01 cây vợt lưới, cán bằng tre, khung vợt bằng sắt, kích thước 3,07m  

[5] Về án phí: Bị cáo Hồ Văn C phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

[6] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an 

thành phố H, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, Kiểm sát viên, 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị 

cáo và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi,  

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành 

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào điểm a khoản1 Điều 242; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 36 

của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017: 

- Tuyên bố bị cáo Hồ Văn C phạm tội “Huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản”, xử 

phạt bị cáo Hồ Văn C 01(Một) năm 09(Chín) tháng cải tạo không giam giữ. 

Thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban 

nhân dân phường Hương Sơ, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được quyết 

định thi hành án và bản sao bản án. 

Giao bị cáo Hồ Văn C cho Ủy ban nhân dân phường Hương Sơ, thành phố 

H, tỉnh Thừa Thiên Huế giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt. 

Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo. 

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu 

sung công quỹ nhà nước các vật chứng sau: 

+ 01 thuyền được làm bằng nhôm, gỗ, có sử dụng động cơ, kích thước 7m x 

1,1m. 

+ 02 bình ắc quy nhãn hiệu GSN 200, nguồn điện 12V-200Ah, kích thước 

520mm x 265mm x 218mm. 

+ 01 bộ kích điện vỏ bằng nhựa, kích thước 285mm x 125 mm x 200mm. 

+ 01 cây vợt lưới, cán bằng tre, khung vợt bằng sắt, kích thước 3,07m  

(Các vật chứng này có đặc điểm theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 

19/12/2022 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố H với Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố H). 

3. Về án phí: Áp dụng khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội: Buộc bị cáo Hồ Văn C phải 

chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Án sơ thẩm xét xử công khai, báo cho bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa biết có quyền kháng cáo bản án này trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 

 
 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Sở tư pháp tỉnh TT Huế; 

- Phòng PV 27 CA tỉnh TT Huế; 

- VKSND TP Huế; 

- CA thành phố H; 

- Chi cục THADS thành phố H; 

- Bị cáo;  

- Người liên quan; 

- Lưu. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

Trần Thị Thu Hằng 

 

 

 
 


